
TT Đại diện cơ sở Tên cơ sở Địa chỉ cơ sở Điện thoại

Số 

sản 

phẩm

Tên sản phẩm tự  công bố
Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

1
Bánh quy giòn cửu sơ (bánh quy 

vị rau)

01/HƯỚNG 

DƯƠNG/2021

2
Miến chua cay nhãn hiệu 

HAICHIJIA

02/HƯỚNG 

DƯƠNG/2021

3
Bánh Crips hạt dẻ thương hiệu 

YINGCHENG

03/HƯỚNG 

DƯƠNG/2021

2
Bùi Thanh 

Phương

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu và 

thương mại G-F

Số nhà 34, Phố Sơn 

Đen, Phường Cốc 

Lếu, Thành phố Lào 

Cai, Tỉnh Lào Cai.

0911889229 4
Bánh mochi hỗn hợp vị thương 

hiệu GANCHITANGYUAN
01/G-F/2021 23/12/2021

3 Vũ Hoàng Long

CÔNG TY TNHH 

KINH DOANH 

XUẤT NHẬP 

KHẨU HOÀNG 

LONG

Số nhà 024, đường 

Hồ Tùng Mậu, 

phương Lào Cai, 

thành phố Lào Cai

0914889193 5

Hộp đựng thực phẩm bằng nhựa 

mỏng có nắp đậy thương hiệu 

SANXINGLONG

01/HOÀNG 

LONG/2021
31/12/2021

4 Mai Thị Lượng
Công ty TNHH 

MTV XNK Hà Vy

044,Đường Mạc Đĩnh 

Chi, P Lào Cai, TP 

Lào Cai , tỉnh Lào 

Cai

0979.442.390 6
Bánh gạo nếp cẩm nhân các loại 

hạt nhãn hiệu Sunraiz
137/HÀ VY/2021 31/12/2021

7 Rượu men lá Bản’Dao
01/LÊ THỊ 

HƯƠNG/2021

8 Sa Pa Rượu ngâm Hoa Quả Củ
02/LÊ THỊ 

HƯƠNG/2021

6 Lương Thị Nhân

Công ty Cổ phần 

vinaqua - Chi 

nhánh vinaqua trúc 

lâm

Số 8, ngõ vườn treo, 

đường Điện Biên, tổ 

1, thị xã Sa Pa Lào 

Cai

0903 337 386 9 Nước uống đóng chai Ion kiềm
01/VINAQUA TRÚC 

LÂM/2022

7 Đỗ Tiến Sỹ
Công ty TNHH 

MTV Traphacosapa

Tổ 2 phường Phan Xi 

Păng, thị xã Sa Pa, 

Lào Cai

02143 871813 10
Sâm dưỡng sinh đông trùng hạ 

thảo sa pa
01/Traphacosapa/2022

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ NĂM 2022

23/12/2021Đào Duy Trường

Công ty TNHH 

MTV xuất nhập 

khẩu Hướng Dương

Số nhà 200, đường 

Hoàng Văn Thụ, 

Phường Cốc Lếu, 

Thành phố Lào Cai, 

Tỉnh Lào Cai

08661878181

31/12/20215 Lê Thị Hương 
Hộ kinh doanh Lê 

Thị Hương 

Số nhà 430, đường 

Điện Biên Phủ, Tổ 5, 

Phường Hàm Rồng, 

Thị xã Sa Pa, tỉnh 

0976261483



11
Nước ép lê chưng đường phèn - 

nhãn hiệu KANGSHIFU
05/việt đức/2022

12
Bộ nồi inox ENGELBERG- có 

nắp đậy
06/việt đức/2022

13
Ô mai mận tổng hợp cầu vồng 

nhãn hiệu XINRONGYUAN 
337/HaSon/2021

14
Kẹo dẻo vị cam nhãn hiệu Kas 

Diary 
340/HaSon/2021

15
Kẹo dẻo vị axit lactic (trái cây hỗn 

hợp )nhãn hiệu Kas Diary 
341/HaSon/2021

16
Bánh quy hương vị phô mai nhãn 

hiệu H 
342/HaSon/2021

17
Bánh quy hương vị trà xanh nhãn 

hiệu H 
343/HaSon/2021

18
Ô mai mận vị anh đào nhãn hiệu 

Weisiel
344/HaSon/2021

19
Ô mai mận vị việt quất  nhãn hiệu 

Weisiel
345/HaSon/2021

20
Ô mai mận nhiều màu sắc nhãn 

hiệu weisiel
347/HaSon/2021

21
Bánh nướng hạt dẻ hương sữa 

nhãn hiệu Qingshika
348/HaSon/2021

22
Bánh nướng matcha  nhãn hiệu 

Qingshika
349/HaSon/2021

23
Bánh nướng đậu xanh  nhãn hiệu 

Qingshika
350/HaSon/2021

24
Bánh nướng dâu tây dừa nạo  nhãn 

hiệu Qingshika
351/HaSon/2021

25
Bánh nướng kim quất chanh tây  

nhãn hiệu Qingshika
352/HaSon/2021

26
Bánh nướng bí đỏ phô mai nhãn 

hiệu Qingshika 
353/HaSon/2021

27
Bánh nướng khoai môn khoai lang 

tím nhãn hiệu Qingshika
354/HaSon/2021

01/03/2022

8

9 Lê Thị Thu Hiền
Công ty  TNHH 

MTV XNK Hà Sơn

Nhà bà Lê Thị Thu 

Hiền, tổ 24A đường 

Điện Biên, Phường 

Duyên Hải, Thành 

Phố Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai

0972787434

0878723325

Sn 010, đường 

Nguyễn Văn Huyên, 

Cốc Lếu, tp Lào Cai

Công ty TNHH 

kinh doanh xuất 

nhập khẩu Việt Đức

Nguyễn Sinh 

Đức



10 Đỗ Ngọc Mai HKD Đỗ Ngọc Mai

190, đường Nhạc 

Sơn, phường Kim 

Tân, TP Lào Cai

0977773299 28 Rượu Bàn Vương
01/BÀN 

VƯƠNG/2022
29/3/2022

29 Bánh mạch nha- Trứng mặn
01/HƯNG LONG 

THÀNH-CBSP/2022

30
Bánh gạo Đài Loan - Hương vị 

Lòng đỏ Trứng gà

02/HƯNG LONG 

THÀNH-CBSP/2022

31
Bánh gạo Đài Loan - Hương vị 

súp ngô

03/HƯNG LONG 

THÀNH-CBSP/2022

32
Bánh gạo Đài Loan - Hương phô 

mai

04/HƯNG LONG 

THÀNH-CBSP/2022

12 Mai Thị Lượng
Công ty TNHH 

MTV XNK Hà Vy

044,Đường Mạc Đĩnh 

Chi, P Lào Cai, TP 

Lào Cai , tỉnh Lào 

Cai

0979.442.390 33 Thạch Pudding hình trứng tráng 138/HÀ VY/2021 04/4/2022

13
Nguyễn Thị 

Thanh Huyền

HKD Nguyễn Thị 

Thanh Huyền

Thôn Tân An 2, xã 

Tân An, huyện Văn 

Bàn, tỉnh Lào Cai

0977 005 899 34 Rượu gạo Cường Thịnh
01/nguyễn thị thanh 

huyền/2022
05/4/2022

35

Bánh quy kem Mini Vani 

Sandwich Biscuits - Nhãn hiệu 

GUDI

09/HƯNG LONG 

THÀNH-CBSP/2022

36

Bánh Quy Kem Mini Chanh 

Sandwich Biscuits – Nhãn hiệu 

GUDI 

10/HƯNG LONG 

THÀNH-CBSP/2022

37

Bánh Quy Kem Mini Dâu 

Sandwich Biscuits – Nhãn hiệu 

GUDI

11/HƯNG LONG 

THÀNH-CBSP/2022

38

Bánh Quy Kem Mini Socola 

Sandwich Biscuits – Nhãn hiệu 

GUDI

8/HƯNG LONG 

THÀNH-CBSP/2022

39
Kẹo bông MarshMallow nhãn hiệu 

tangminuo
139/HÀ VY/2022

40
Kẹo mềm Squidgame nhãn hiệu 

Hepin
140/HÀ VY/2022

41
Kẹo mềm hình trái đào 

Gummy nhãn hiệu Hepin 
141/HÀ VY/2022

22/4/2022

14/4/2022

01/4/2022

0988904789

Nguyễn Kim 

Tuấn

Công ty TNHH 

thương mại Long 

Thành Hưng

SN 055, đường 

Nguyễn Cao Luyện, 

phường Duyên Hải, 

thành phố Lào Cai, 

Lào Cai

11 0988904789

15 Mai Thị Lượng
Công ty TNHH 

MTV XNK Hà Vy

044,Đường Mạc Đĩnh 

Chi, P Lào Cai, TP 

Lào Cai , tỉnh Lào 

Cai

0979.442.390

14
Nguyễn Kim 

Tuấn

Công ty TNHH 

thương mại Long 

Thành Hưng

SN 055, đường 

Nguyễn Cao Luyện, 

phường Duyên Hải, 

thành phố Lào Cai, 

Lào Cai



42 Kẹo mềm trái cây hình quả 

bóng rổ nhãn hiệu Hepin 

142/HÀ VY/2022

43
Kẹo Burger Ball nhãn hiệu Funny 

Castle
143/HÀ VY/2022

44 Kẹo High Burger 144/HÀ VY/2022

45
Kẹo mini package candy nhãn 

hiệu  Funny Castle
145/HÀ VY/2022

46 Kẹo Hamburger Gummy 146/HÀ VY/2022

47
Bánh ốc quế kem sô cô la hình 

chiếc ô nhãn hiệu Funny Castle
147/HÀ VY/2022

48
Kẹo cao su bóng nhảy nhãn hiệu  

Funny Castle
148/HÀ VY/2022

49

Bánh quy sô cô la ba vị mix trong 

chảo vui vẻ nhãn hiệu Funny 

Castle

149/HÀ VY/2022

50

Thạch trái cây supreme Steak 

(Iced fruit Salad)  nhãn hiệu  

Funny Castle

150/HÀ VY/2022

51
Kẹo mềm burger nhãn nhiệu 

Weisier
151/HÀ VY/2022

52
Bánh quy giòn 9 loại rau củ - nhãn 

hiệu Naziba

12/HƯNG LONG 

THÀNH-CBSP/2022

53
Bánh quy phô mai nướng  -  nhãn 

hiệu Naziba

13/HƯNG LONG 

THÀNH-CBSP/2022

54
Bánh quy kẹp nhân sô cô la 

Hokkaido - nhãn hiệu maiorli

14/HƯNG LONG 

THÀNH-CBSP/2022

55
Bánh quy kẹp nhân dâu tây 

Hokkaido - nhãn hiệu maiorli

15/HƯNG LONG 

THÀNH-CBSP/2022

56
Bánh quy kẹp nhân sữa Hokkaido - 

nhãn hiệu maiorli

16/HƯNG LONG 

THÀNH-CBSP/2022

57
Bánh quy kẹp nhân chanh 

Hokkaido - nhãn hiệu maiorli

17/HƯNG LONG 

THÀNH-CBSP/2022

58
Bánh gạo rong biển - nhãn hiệu 

RIH RIH WANG

18/HƯNG LONG 

THÀNH-CBSP/2022

22/4/2022

27/4/202216
Nguyễn Kim 

Tuấn

Công ty TNHH 

thương mại Long 

Thành Hưng

SN 055, đường 

Nguyễn Cao Luyện, 

phường Duyên Hải, 

thành phố Lào Cai, 

Lào Cai

0988904789

15 Mai Thị Lượng
Công ty TNHH 

MTV XNK Hà Vy

044,Đường Mạc Đĩnh 

Chi, P Lào Cai, TP 

Lào Cai , tỉnh Lào 

Cai

0979.442.390



59
Bánh gạo vị bơ phô mai - nhãn 

hiệu FUBO

19/HƯNG LONG 

THÀNH-CBSP/2022

17 Đỗ Tiến Sỹ
Công ty TNHH 

MTV Traphacosapa

Tổ 2 phường Phan Xi 

Păng, thị xã Sa Pa, 

Lào Cai

02143 871813 60
Đông trùng hạ thảo mật ong 

sapaceps
05/Traphacosapa/2022 05/5/2022

18
Nguyễn Kim 

Tuấn

Công ty TNHH 

thương mại Long 

Thành Hưng

SN 055, đường 

Nguyễn Cao Luyện, 

phường Duyên Hải, 

thành phố Lào Cai, 

Lào Cai

0988904789 61
Bánh mỳ trà bông- nhãn hiệu 

WEIZYUAN

20/HƯNG LONG 

THÀNH-CBSP/2022
05/5/2022

62
Nước trái cây 6 vị dạng xịt 

nhãn hiệu Funny Castle
152/HÀ VY/2022

63
Thạch Pudding hoa hồng tình 

nhân nhãn hiệu YF
153/HÀ VY/2022

64
Kẹo sô cô la nhãn hiệu 

LUCKY MONKET
154/HÀ VY/2022

65

Kẹo 2 vị dâu tây và việt quất 

nhãn hiệu LUCKY 

MONKET

155/HÀ VY/2022

66
Kẹo sô cô la sữa nhãn hiệu 

LUCKY MONKET
156/HÀ VY/2022

67
Kẹo cao su hương bạc hà 

Dreamstar
157/HÀ VY/2022

68
Kẹo cao su hương cam 

Dreamstar
158/HÀ VY/2022

69
Kẹo cao su hương dâu 

Dreamstar
159/HÀ VY/2022

70
Kẹo gel son môi nhãn hiệu 

Funny Castle
160/HÀ VY/2022

71
Kẹo mềm hình chữ cái nhãn 

hiệu Funny Castle
161/HÀ VY/2022

27/4/2022

22/4/2022

16
Nguyễn Kim 

Tuấn

Công ty TNHH 

thương mại Long 

Thành Hưng

SN 055, đường 

Nguyễn Cao Luyện, 

phường Duyên Hải, 

thành phố Lào Cai, 

Lào Cai

0988904789

19 Mai Thị Lượng
Công ty TNHH 

MTV XNK Hà Vy

044,Đường Mạc Đĩnh 

Chi, P Lào Cai, TP 

Lào Cai , tỉnh Lào 

Cai

0979.442.390



72
Kẹo dẻo mô hình nhãn hiệu 

Funny Castle
162/HÀ VY/2022

73
Thạch pudding hình trứng 

tráng nhãn hiệu Funny Castle
163/HÀ VY/2022

74
Kẹo trứng thế giới khủng 

long nhãn hiệu Weisier
164/HÀ VY/2022

75
Thạch pudding hình trứng 

tráng
165/HÀ VY/2022

76
Thạch pudding hình trứng 

tráng nhãn hiệu Funny Castle
166/HÀ VY/2022

77
Sô cô la nhẫn đôi nhãn hiệu 

Funny Castle
167/HÀ VY/2022

78
Kẹo núm ty vị trái cây hỗn 

hợp nhãn hiệu Funny Castle
168/HÀ VY/2022

79

Kẹo răng nổ hạnh phúc vị 

trái cây hỗn hợp nhãn hiệu 

Funny Castle

169/HÀ VY/2022

80

Kẹo cá vui nhộn vị trái cây 

hỗn hợp nhãn hiệu Funny 

Castle

170/HÀ VY/2022

81
Kẹo trò chơi vị trái cây hỗn 

hợp nhãn hiệu Funny Castle
171/HÀ VY/2022

82
Kẹo sô cô la quả bầu nhãn 

hiệu Funny Castle
172/HÀ VY/2022

83
Kẹo đậu bầu nhãn hiệu 

Funny Castle
173/HÀ VY/2022

22/4/202219 Mai Thị Lượng
Công ty TNHH 

MTV XNK Hà Vy

044,Đường Mạc Đĩnh 

Chi, P Lào Cai, TP 

Lào Cai , tỉnh Lào 

Cai

0979.442.390



84 Kẹo pizza 174/HÀ VY/2022

85
Kẹo salad hình hạt đậu nhãn 

hiệu Funny Castle
175/HÀ VY/2022

86
Kẹo cao su nhãn hiệu Funny 

Castle
176/HÀ VY/2022

87 Kẹo Soda Pop nhiều vị 177/HÀ VY/2022

88

Kẹo cứng trái cây khủng 

long hoang dã nhãn hiệu 

Funny Castle

178/HÀ VY/2022

89
Kẹo gấu xoăn nhãn hiệu 

Funny Castle
179/HÀ VY/2022

90
Kẹo các loại vị trái cây hỗn 

hợp nhãn hiệu Funny Castle
180/HÀ VY/2022

91
Kẹo Coke Bear nhãn hiệu 

Funny Castle
181/HÀ VY/2022

92

Lát thạch hình kem (thạch 

trái cây) nhiều vị nhãn hiệu 

Funny Castle

182/HÀ VY/2022

93

Lát thạch (thạch trái cây) 

nhiều vị nhãn hiệu Funny 

Castle

183/HÀ VY/2022

94
Thạch trái cây trà bong bóng 

nhãn hiệu Funny Castle
184/HÀ VY/2022

95
Kẹo nổ hình xăm nhãn hiệu 

Funny Castle
185/HÀ VY/2022

96
Thạch pudding cầu vồng 

DIY nhãn hiệu Funny Castle
186/HÀ VY/2022

22/4/202219 Mai Thị Lượng
Công ty TNHH 

MTV XNK Hà Vy

044,Đường Mạc Đĩnh 

Chi, P Lào Cai, TP 

Lào Cai , tỉnh Lào 

Cai

0979.442.390



97
Kẹo Pegasus nhãn hiệu 

Funny Castle
187/HÀ VY/2022

98
Kẹo Dalgona nhãn hiệu 

Funny Castle
188/HÀ VY/2022

99
Thạch pudding sắc màu DIY 

nhãn hiệu Funny Castle
189/HÀ VY/2022

100
Kẹo mềm bảng chữ cái nhãn 

hiệu Funny Castle
190/HÀ VY/2022

101 Kẹo mút cối xay gió 191/HÀ VY/2022

102

Nước giải khát vị sữa chua 

(hương trái cây các loại) 

nhãn hiệu Funny Castle

192/HÀ VY/2022

103

Kẹo Jumping Fun (kẹo Soda 

+ kẹo nổ) nhãn hiệu Funny 

Castle

193/HÀ VY/2022

104

Kẹo dẻo trái cây đèn giao 

thông nhãn hiệu Funny 

Castle

194/HÀ VY/2022

105
Kẹo soda popping nhãn hiệu 

YOUWEIJIA
195/HÀ VY/2022

106
Bánh mousse đào trắng 

Togoff
01/PL-CBSP/2022

107
Bánh mousse nho xanh 

Togoff
02/PL-CBSP/2022

108
Mứt chuối (Bannân Cream 

Strude)
03/PL-CBSP/2022

109
Mứt quả dâu tây (Strawberry 

Jam)
04/PL-CBSP/2022

22/4/2022

20

NGUYỄN 

PHƯƠNG 

LOAN

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN 

XNK PHƯƠNG 

LOAN

SN038, đường 

Hoàng Liên, 

P.Cốc Lếu, TP 

Lào Cai,  tỉnh Lào 

Cai;

0903420883

19 Mai Thị Lượng
Công ty TNHH 

MTV XNK Hà Vy

044,Đường Mạc Đĩnh 

Chi, P Lào Cai, TP 

Lào Cai , tỉnh Lào 

Cai

0979.442.390



110
Mứt quả dứa (Fresh 

Pineapple Jam)
05/PL-CBSP/2022

111
Mứt quả việt quất 

(Strawberry Jam)
06/PL-CBSP/2022

112
Mứt quả Xoài tươi 

(Strawberry Jam)
07/PL-CBSP/2022

113
Bánh Donut 50 đông lạnh 

LIGAO -AOKUN
08/PL-CBSP/2022

114
Bánh sừng bò( Bánh vị lòng 

trứng gà chảy 30#)
09/PL-CBSP/2022

115 Bánh Tiramisu Mouse Cake 10/PL-CBSP/2022

116

Đế bánh tart trứng Y1207 

kiểu Bồ Đào Nha đông lạnh 

LIGAO- AOKUN

11/PL-CBSP/2022

117
Kem trứng Bồ Đào Nha 

HAOXIFANG
12/PL-CBSP/2022

118 Bánh quy giòn cửu sơ
01/DÔNG 

DƯƠNG/2022

119
Miến chua cay nhãn hiệu 

HAICHỊIA

02/DÔNG 

DƯƠNG/2022

120
Bánh Crips hạt dẻ thương 

hiệu YINGCHENG

03/DÔNG 

DƯƠNG/2022

121
Kẹo mút con vịt nhãn hiệu 

Funny Castle
196/HÀ VY/2022

122
Kẹo mút quả trứng nhãn hiệu 

Funny Castle
197/HÀ VY/2022

123
Kẹo mút gà trống nhãn hiệu 

Funny Castle
198/HÀ VY/2022

124
Kẹo mút cứng nhãn hiệu Funny 

Castle
199/HÀ VY/2022

20

NGUYỄN 

PHƯƠNG 

LOAN

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN 

XNK PHƯƠNG 

LOAN

SN038, đường 

Hoàng Liên, 

P.Cốc Lếu, TP 

Lào Cai,  tỉnh Lào 

Cai;

0903420883

22 Mai Thị Lượng
Công ty TNHH 

MTV XNK Hà Vy

044,Đường Mạc Đĩnh 

Chi, P Lào Cai, TP 

Lào Cai , tỉnh Lào 

Cai

0979.442.390

21

CÔNG TY 

TNHH MTV 

TM XNK 

ĐÔNG DƯƠNG

SN0041, đường 

Đoàn Thị Điểm, 

P.Cốc Lếu, TP 

Lào Cai,  tỉnh Lào 

Cai;

0979670450



125
Kẹo mềm vị xoài nhãn hiệu 

Deer DaDa
200/HÀ VY/2022

126
Kẹo mút quả cam nhãn hiệu 

Funny Castle
201/HÀ VY/2022

127 Kẹo sắc màu nhiều vị 202/HÀ VY/2022

128
Kẹo TETRIS nhãn hiệu Funny 

Castle
203/HÀ VY/2022

129
Kẹo dẻo DIY hình kem nhãn 

hiệu Funny Castle
204/HÀ VY/2022

130
Kẹo Springing Candy(Rock 

Paper Scissors)
205/HÀ VY/2022

131
Bánh quy sô cô la chảo nhãn 

hiệu Funny Castle
206/HÀ VY/2022

132 Kẹo que CC kiểu Hàn Quốc 207/HÀ VY/2022

133
Kẹo syrup các vị nhãn hiệu 

Funny Castle
208/HÀ VY/2022

134
Bánh quy sô cô la chùm trái cây 

nhãn hiệu Funny Castle
209/HÀ VY/2022

135
Bánh quy sô cô la tàu bay 

Funny Castle
210/HÀ VY/2022

136
Bánh quy sô cô la 5 eggs in a 

row nhãn hiệu Funny Castle
211/HÀ VY/2022

137
Thạch pudding núi lửa nhãn 

hiệu Funny Castle
212/HÀ VY/2022

138

Kẹo mút cuộn trái cây (vị trái 

cây hỗn hợp) nhãn hiệu Funny 

Castle

213/HÀ VY/2022

139
Kẹo mềm Baby Bottle nhãn 

hiệu Deer DaDa
214/HÀ VY/2022

140
Kẹo hình kem ốc quế mini nhãn 

hiệu JINHUCHUN
215/HÀ VY/2022

141
Kẹo hình đuốc nhãn hiệu 

JINHUCHUN
216/HÀ VY/2022

22 Mai Thị Lượng
Công ty TNHH 

MTV XNK Hà Vy

044,Đường Mạc Đĩnh 

Chi, P Lào Cai, TP 

Lào Cai , tỉnh Lào 

Cai

0979.442.390



142
Thạch pudding núi lửa nhãn 

hiệu Funny Castle
217/HÀ VY/2022

143
Thạch pudding hình trứng tráng 

DIY nhãn hiệu Funny Castle
218/HÀ VY/2022

23 Nông Thái Sơn

Công ty TNHH 

kinh doanh xuất 

nhập khẩu Minh Hà

SN 065, đường 

Hoàng Diệu, phường 

Lào Cai, tp Lào Cai

0866187818 144
Bánh quy ép (lương khô) thương 

hiệu 9000
02/MINH HÀ/2021

24 Đỗ Đức Anh

Công ty TNHH 

MTV XNK Bảo 

Anh

SN 443, đường 

Nguyễn Huệ, phường 

Phố Mới, tp Lào Cai, 

Lào Cai

0989808588 145
Bát giấy không c ó nắp đậy thương 

hiệu taizeng
01/BẢO ANH/2022

146 Kẹo trứng socola xe hơi 01/VIỆT MỸ/2021

147
Nước ép lê chưng đường phèn - 

nhãn hiệu KANGSHIFU
02/VIỆT MỸ/2022

148
thạch rau câu trái cây nhãn hiệu 

Smallons Fruit Pudding
03/VIỆT MỸ/2022

149
Bánh mì que xé sợi vị Nam Việt 

Quất nhãn hiệu Weimeixin
338/HaSon/2021

150
Bánh mì que xé sợi vị sữa nhãn 

hiệu Weimeixin
339/HaSon/2021

151
Ô mai mận Jiayingzi nhãn hiệu 

Weisiel
346/HaSon/2021

152
Kẹo Nougat vị thập cẩm nhãn hiệu 

JINSIBO
355/HaSon/2021

153
Bánh quy thập cẩm Chiêu Tài 

Tiến Bảo nhãn hiệu JINSIBO
356/HaSon/2021

154
Bánh quy thập cẩm " Thần Tài 

Đến" nhãn hiệu JINSIBO
357/HaSon/2021

155
Bánh Mochi vị sữa chua nhãn hiệu 

Super Flavor
358/HaSon/2021

156
Bánh Mochi vị lòng đỏ trứng muối 

nhãn hiệu Super Flavor
359/HaSon/2021

157
Bánh bông lan vị nho nhãn hiệu 

Laobeijing Foods
360/HaSon/2021

Nguyễn Thị Mỹ

Công ty TNHH 

kinh doanh xuất 

nhập khẩu Việt Mỹ  

Số nhà 133, đường 

Hoàng Diệu, phường 

Lào Cai, thành phố 

Lào Cai, tỉnh Lào 

Cai.

921487072

26

22 Mai Thị Lượng
Công ty TNHH 

MTV XNK Hà Vy

044,Đường Mạc Đĩnh 

Chi, P Lào Cai, TP 

Lào Cai , tỉnh Lào 

Cai

0979.442.390

25

20.6.2022Lê Thị Thu Hiền
Công ty  TNHH 

MTV XNK Hà Sơn

Nhà bà Lê Thị Thu 

Hiền, tổ 24A đường 

Điện Biên, Phường 

Duyên Hải, Thành 

Phố Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai

0972787434



158
Bánh bông lan vị dừa nhãn hiệu 

Laobeijing Foods
361/HaSon/2021

159
Bánh bông lan vị nguyên gốc nhãn 

hiệu Laobeijing Foods
362/HaSon/2021

160
Hạch quả tổng hợp Gia Châu nhãn 

hiệu TOP SAVOR
366/HaSon/2021

161
Kẹo mềm trái cây vị nho nhãn 

hiệu KAS DIARY
367/HaSon/2021

162
Kẹo mềm trái cây vị xoài nhãn 

hiệu KAS DIARY
368/HaSon/2021

163
Kẹo mềm trái cây vị dâu tây nhãn 

hiệu KAS DIARY
369/HaSon/2021

164 Ngũ cốc yên smạch trái  cây 01/BQ -CBSP/2021

165 Thạch trái cây MINIONS 08/BQ -CBSP/2022

166
Bột củ sen, hoa quả hạt CHIA, 

OSMANTHUSAROMANS
09/AVB-CBSP/2022

167

Bột củ sen, hoa quả hạt CHIA 

OSMANTHUS, nhãn hiệu 

OSMANTHUSAROMANS( vị 

truyền thống)

10/AVB-CBSP/2022

168
Bột củ sen hạt OSMANTHUS, 

nhãn hiệu MEIZHOUSHOKE
12/AVB-CBSP/2022

169
Bánh quy lớp hương dâu tây nhẫn

hiệu HC
01/AVB-CBSP/2021

170
Bánh quy lớp hương dứa nhẫn

hiệu HC
02/AVB-CBSP/2021

171
Bánh quy kẹp nhân sốt trái cây 

COCO               ( vị dâu tây).
03/AVB-CBSP/2021

172
Bánh quy kẹp nhân sốt trái cây 

COCO                ( vị dứa).
04/AVB-CBSP/2021

173

Bánh quy kẹp nhân popping candy                 

( vị red bull), nhãn hiệu MIMI 

MICO

05/AVB-CBSP/2021

174
Bánh quy soda muối biển, nhãn

hiệu QIWUHUATIAN
06/AVB-CBSP/2021

29/6/2022

29/6/202228
Nguyễn Kiên 

Hùng

Công ty TNHH 

XNK AVN

Thôn Củm Hạ1, xã 

Đồng Tuyển, TP Lào 

Cai, tỉnh Lào Cai

0968468650

Nguyễn Trọng 

Lý
27

Công ty TNHH 

XNK và sản xuất 

Bắc Quang

Lô K3 và lô K18, khu 

TMCN Kim Thành, p 

duyên Hải, TP Lào 

Cai, tỉnh Lào Cai

0968468650

26 20.6.2022Lê Thị Thu Hiền
Công ty  TNHH 

MTV XNK Hà Sơn

Nhà bà Lê Thị Thu 

Hiền, tổ 24A đường 

Điện Biên, Phường 

Duyên Hải, Thành 

Phố Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai

0972787434



175
Bánh trứng cuộn sữa Maifeng 

nhãn hiệu MeiRiJia
07/AVB-CBSP/2021

176
Hạt ngô rang, đã tẩm vị, nhãn hiệu

QiLi
08/AVB-CBSP/2021

177

Bánh mỳ khô ( sản phẩm nướng)

Qi Qu Yuan. Nhãn hiệu

HONGKONG

09/AVB-CBSP/2021

178
Bánh hạt dẻ ( sản phẩm nướng)

Wang Li Ren
10/AVB-CBSP/2021

179
Bánh cuộn giòn lòng đỏ trứng

muối phô mai WONLIE
11/AVB-CBSP/2021

180
Bánh cuận giòn rong biển chà

bồng WONLIE
12/AVB-CBSP/2021

181 Váng đậu khô Yi Kai Hong 13/AVB-CBSP/2021

182 Kẹo dẻo trái cây Aersa 14/AVB-CBSP/2021

183 Kẹo mềm dẻo Braised 15/AVB-CBSP/2021

184
Bánh quy kẹp nhân Macaron ( vị

bơ) nhãn hiệu QIWUHUATIAN
16/AVB-CBSP/2021

185

Bánh quy kẹp nhân Macaron ( vị

dâu tây) nhãn hiệu

QIWUHUATIAN

17/AVB-CBSP/2021

186
Kẹo sữa nguyên vị, nhãn hiệu

HEHE
18/AVB-CBSP/2021

187
Bánh gạo năng lượng không dầu

9+9, nhãn hiệu GU DAO XIAN
19/AVB-CBSP/2021

188
Bún ốc Liễu Châu nhãn hiệu

Zhuàng Luo Yuan
20/AVB-CBSP/2021

189
Bánh quy macaron vị sữa tươi,

nhãn hiệu ODALI
21/AVB-CBSP/2021

190
Bánh quy macaron vị dâu tây,

nhãn hiệu ODALI
22/AVB-CBSP/2021

191
Kẹo socola kiểu nấm, nhãn hiệu

BU KE LING DIAN
23/AVB-CBSP/2021

192
Bánh quy mỏng, nhãn hiệu

WANG DA YUAN
24/AVB-CBSP/2021

29/6/202228
Nguyễn Kiên 

Hùng

Công ty TNHH 

XNK AVN

Thôn Củm Hạ1, xã 

Đồng Tuyển, TP Lào 

Cai, tỉnh Lào Cai

0968468650



193
Bánh gạo cuận vị lúa mạch, nhãn

hiệu GU LUOSI
25/AVB-CBSP/2021

194
Bánh gạo cuận vị socola, nhãn

hiệu GU LUOSI
26/AVB-CBSP/2021

195

Socola tươi kiểu Nhật Bản (

nguyên vị), hiệu PERFECTS

CHOCOLATE

27/AVB-CBSP/2021

196
Bánh quy đậu xanh

DAIXIANGYUAN
28/AVB-CBSP/2021

197

Bánh bông lan thủ công Cát

Tường Vân, nhãn hiệu DONG LI

SHI ZU

01/AVB-CBSP/2022

198 Kẹo trái cây Coowy Fudge 02/AVB-CBSP/2022

199
Bánh bông lan hương vị Matcha, 

nhãn hiệu MAN YE FU
03/AVB-CBSP/2022

200
Bánh bông lan hương vị sô cô la, 

nhãn hiệu MAN YE FU
04/AVB-CBSP/2022

201
Bánh gạo phong cách Nhật Bản( 

Hương vị lòng đỏ trứng )
05/AVB-CBSP/2022

202
Bánh gạo Bánh gạo phong cách

Nhật Bản( Hương vị rau củ)
06/AVB-CBSP/2022

203
Bánh gạo Bánh gạo phong cách 

Nhật Bản( Hương vị súp ngô)
07/AVB-CBSP/2022

204
Bánh gạo năng lượng 9+9(vị đậu

phộng) hiệu GU DAO XIAN
08/AVB-CBSP/2022

205

Bánh gạo năng lượng 9+9( vị

lòng đỏ trứng)hiệu GU DAO

XIAN

09/AVB-CBSP/2022

206
Bánh gạo năng lượng 9+9( vị

rong biển khô) GU DAO XIAN
10/AVB-CBSP/2022

207
Kẹo mềm vị nước ép trái cây ( vị

dâu)hiệu COWY FUDGE
11/AVB-CBSP/2022

208
Kẹo mềm vị nước ép trái cây ( vị

nho )hiệu COWY FUDGE
12/AVB-CBSP/2022

209
Kẹo mềm vị nước ép trái cây ( vị

tổng hợp )hiệu COWY FUDGE
13/AVB-CBSP/2022

29/6/2022

29
Nguyễn Kiên 

Hùng

Công ty TNHH 

XNK AVN

Thôn Củm Hạ1, xã 

Đồng Tuyển, TP Lào 

Cai, tỉnh Lào Cai

0968468650 29/6/2022

28
Nguyễn Kiên 

Hùng

Công ty TNHH 

XNK AVN

Thôn Củm Hạ1, xã 

Đồng Tuyển, TP Lào 

Cai, tỉnh Lào Cai

0968468650



210
Kẹo mềm vị nước ép trái cây ( vị

xoài )hiệu COWY FUDGE
14/AVB-CBSP/2022

211
Bánh bông lan nhân ruốc, nhãn

hiệu MAN YUE FU
15/AVB-CBSP/2022

212
Bánh quy khô nguyên vị, nhãn

hiệu GU DAO XIAN
16/AVB-CBSP/2022

213
Bánh quy khô vị mè , nhãn hiệu

GU DAO XIAN
17/AVB-CBSP/2022

214
Bánh quy khô vị sữa , nhãn hiệu

GU DAO XIAN
18/AVB-CBSP/2022

215
Bánh quy phô mai lòng đỏ trứng

muối, nhãn hiệu GU DAO XIAN
19/AVB-CBSP/2022

216
Bánh quy phô mai mặn, nhãn hiệu

GU DAO XIAN
20/AVB-CBSP/2022

217

Bánh yến mạch socola vị khoai

lang tím, nhãn hiệu GU DAO

XIAN

21/AVB-CBSP/2022

218
Bánh yến mạch socola ( Nguyên

vị), nhãn hiệu GU DAO XIAN
22/AVB-CBSP/2022

219

Kẹo socola kiểu nấm, nhãn hiệu

BU KE LING DIA Bánh yến mạch

socola ( vị ngô), nhãn hiệu GU

DAO XIAN

23/AVB-CBSP/2022

220
Bánh bông lan vị sữa đậu nành

FULLQUANLITY
24/AVB-CBSP/2022

221
Bánh gạo Bánh gạo phong cách

Nhật Bản( vị phô mai)
25/AVB-CBSP/2022

222
Kẹo mềm trái cây vị hỗn hợp nhãn 

hiệu KAS DIARY
370/HaSon/2021

223

Bánh quy thập cẩm Chiêu Tài 

Tiến Bảo nhãn hiệu JINSIBO (hộp 

bầu dục)

371/HaSon/2021

224

Bánh quy thập cẩm Chiêu Tài 

Tiến Bảo nhãn hiệu JINSIBO (hộp 

vuông)

372/HaSon/2021

20.6.202230 Lê Thị Thu Hiền
Công ty  TNHH 

MTV XNK Hà Sơn

Nhà bà Lê Thị Thu 

Hiền, tổ 24A đường 

Điện Biên, Phường 

Duyên Hải, Thành 

Phố Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai

0972787434

29
Nguyễn Kiên 

Hùng

Công ty TNHH 

XNK AVN

Thôn Củm Hạ1, xã 

Đồng Tuyển, TP Lào 

Cai, tỉnh Lào Cai

0968468650 29/6/2022



225
Kẹo mềm kiểu Nhật vị nho nhãn 

hiệu KAS DIARY
373/HaSon/2021

226
Kẹo mềm kiểu Nhật vị chanh leo 

nhãn hiệu KAS DIARY
374/HaSon/2021

227
Kẹo mềm kiểu Nhật vị đào nhãn 

hiệu KAS DIARY
375/HaSon/2021

228
Kẹo mềm kiểu Nhật vị bưởi nhãn 

hiệu KAS DIARY
376/HaSon/2021

229
Bánh bông lan vị sữa chua nhãn 

hiệu AJI
377/HaSon/2021

230
Bánh bông lan mini vị sữa nhãn 

hiệu GUOZIDINGYUANDAO
378/HaSon/2021

231

Bánh bông lan mini vị trứng muối 

nhãn hiệu 

GUOZIDINGYUANDAO

379/HaSon/2021

232
Kẹo dẻo sắc màu BAYANSILU vị 

hỗn hợp nhãn hiệu Yaruna
380/HaSon/2021

233 Kẹo hoa quả nhãn hiệu DIANQU 381/HaSon/2021

234 Kẹo sô cô la nhãn hiệu Khanwo 382/HaSon/2021

235
Kẹo hạc giấy Tiểu Hoa Đàm Thiên 

90g nhãn hiệu YINGHUA
383/HaSon/2021

236
Kẹo Marshmallow Giáng Sinh 

nhãn hiệu YOUFU
384/HaSon/2021

31 Lê Văn Quang

Công ty TNHH 

thương mại dịch vụ 

XNK Quang 

Trường

SN 109, đường Đinh 

Bộ Lĩnh, xã Vạn Hòa, 

tp Lào Cai, Lào Cai

237 Thớt nhựa 01/QT-CBHQ/2022 20/6/2022

238
Kẹo dẻo vỏ cam nhãn hiệu 

QUANHAOMAI
385/HaSon/2021

239
Bánh KAFU (Mầm lúa mì vị sô cô 

la) nhãn hiệu Funny Castle
386/HaSon/2021

240
Bánh KAFU (Mầm lúa mì vị sữa) 

nhãn hiệu Funny Castle
387/HaSon/2021

241
Bánh gạo kiểu Đài Loan vị phô 

mai nhãn hiệu FSD
388/HaSon/2021

20.6.202230 Lê Thị Thu Hiền
Công ty  TNHH 

MTV XNK Hà Sơn

Nhà bà Lê Thị Thu 

Hiền, tổ 24A đường 

Điện Biên, Phường 

Duyên Hải, Thành 

Phố Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai

0972787434

20/6/202232 Lê Thị Thu Hiền
Công ty  TNHH 

MTV XNK Hà Sơn

Nhà bà Lê Thị Thu 

Hiền, tổ 24A đường 

Điện Biên, Phường 

Duyên Hải, Thành 

Phố Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai

0972787434



242
Kẹo viên sô cô la dừa nạo nhãn 

hiệu JINSIBO
389/HaSon/2021

243
Bánh gạo kiểu Đài Loan vị lòng 

đỏ trứng muối nhãn hiệu FSD
390/HaSon/2021

244
Kẹo vỏ tím hương vị Nga nhãn 

hiệu JINSIBO
391/HaSon/2021

245

Bánh bông lan sanwich HUJIU 

nhãn hiệu DINGPAN (vị nguyên 

gốc)

392/HaSon/2021

246

Bánh bông lan Sanwich HUJIU 

nhãn hiệu DINGPAN (vị đường 

nâu)

393/HaSon/2021

247
Bánh bông lan ba không nhãn hiệu 

DINGPAN
394/HaSon/2021

248
Bánh bông lan không thêm bột mì 

nguyên gốc nhãn hiệu DINGPAN
395/HaSon/2021

249
Bỏng ngô vị nguyên gốc nhãn hiệu 

HUATANG
396/HaSon/2021

250
Bỏng ngô vị caramen nhãn hiệu 

HS
397/HaSon/2021

251
Bánh trứng cuộn vị lòng đỏ trứng 

muối nhãn hiệu KAMAN
398/HaSon/2021

252
Bánh gạo giòn vị gạo thơm nhãn 

hiệu SANHUI
399/HaSon/2021

253 Đá sạch Bảo Sơn 01/BẢO SƠN/2022

254 Nước lọc RO Bảo Sơn 02/BÁO SƠN/2022

255
Kẹo gôm hoa quả hỗn hợp vị nhãn 

hiệu JINGMEN
01/BẢO AN/2022

256

Bánh trung thu dạn phổ thông vị 

dưa vàng nhãn hiệu LIANGO 

STORY

02/BẢO AN/2022

20/6/202232 Lê Thị Thu Hiền
Công ty  TNHH 

MTV XNK Hà Sơn

Nhà bà Lê Thị Thu 

Hiền, tổ 24A đường 

Điện Biên, Phường 

Duyên Hải, Thành 

Phố Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai

0972787434

33
Trần Xuân 

Thắng

Hộ kinh doanh Trần 

Xuân Thắng

Thôn Tả Hà 3, xã 

Sơn Hà, huỵen 
0904814813

34 Đào thị Kiểm
Công ty TNHH 

MTV XNK Bảo An

sn 82, đường 

Duyên Hải.phường 

Duyên Hải, thành 

phố Lào Cai, tỉnh 

Lào Cai

0914262804



35 Lý Văn Vinh
Công ty TNHH KD 

XNK Trung Kiên

Đường Lý Công Uẩn, 

tổ 12, phường Kim 

Tân, thành phố Lào 

Cai, tỉnh Lào Cai

0333231213 257
Bánh giòn hạt dẻ nhãn hiệu 

WANING GARDEN

01/TRUNG 

KIÊN/2022
20/6/2022

258
Bánh gạo giòn vị lạc nhãn hiệu 

SANHUI
400/HaSon/2021

259
Bánh nướng meringue nhỏ nhãn 

hiệu YAKISS
401/HaSon/2021

260
Kẹo gôm hoa quẩ vị nguyên chất 

nhãn hiệu BX
402/HaSon/2021

261
Kẹo sô cô la vị nguyên chất nhãn 

hiệu JINSIBO
403/HaSon/2021

262

Kẹo quy thập cẩm Chiêu Tài Tiến 

Bảo nhãn hiệu JINSIBO (hộp cỡ 

đại)

404/HaSon/2021

263 Bỏng ngô vị kem nhãn hiệu HS 405/HaSon/2021

264
Bánh Dorayaki vị khoai môn nhãn 

hiệu SANZHIGUO
406/HaSon/2021

265
Bánh Dorayaki vị đậu đỏ nhãn 

hiệu SANZHIGUO
407/HaSon/2021

266
Bánh Dorayaki kẹp vị khoai môn 

nhãn hiệu XIAOWANGZI
408/HaSon/2021

267
Bánh quy sữa ăn sáng nhãn hiệu 

Weisiel
409/HaSon/2021

268 Bánh đậu xanh giòn nhãn hiệu HS 410/HaSon/2021

269 Bánh hạt dẻ giòn nhãn hiệu HS 411/HaSon/2021

270
Bánh gạo tuyết nhãn hiệu 

KAILILAI
412/HaSon/2021

271
Bánh gạo thơm nhãn hiệu 

KAILILAI
413/HaSon/2021

272
Bánh quy thập cẩm hỗn hợp nhãn 

hiệu YARUNA
414/HaSon/2021

36 Lê Thị Thu Hiền

Công ty TNHH 

MTV xuất nhập 

khẩu Hà Sơn 

Nhà bà Lê Thị Thu 

Hiền - đường Điện 

Biên - tổ 13, phường 

Cốc Lếu - TP. Lào 

Cai

0972787434 12/7/2022



37 Vũ Hoàng Long

Công ty TNHH 

Kinh Doanh Xuất 

Nhập Khẩu Hoàng 

Long

Số nhà 024, đường 

Hồ Tùng Mậu, 

phường Lào Cai, 

thành phố Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai 

0914889193 273

Bánh trung thu dạng phổ thông vị 

dưa vàng, nhãn hiệu LIANGO 

STORY

01/HOÀNG 

LONG/2022
18/7/2022

274
Kẹo dẻo có  nhân 

MARSHMALLOW
02/MINH HẢI/2022

275 Kẹo dẻo có  nhân 03/MINH HẢI/2022

39 Nông Thái Sơn

Công ty TNHH

KD xuất nhập

khẩu Minh Hà

Nhà 062, đường 

Hoàng Diệu, phường 

Lào Cai, TP. Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai.

0866187818 276
Bánh gạo vị trứng nhãn hiệu 

CAKISS
03/MINHHÀ/2022 22/7/2022

40 Nguyễn Thị Mỹ

Công ty TNHH KD 

xuất nhập khẩu 

Việt Mỹ.

Nhà 133, đường 

Hoàng Diệu, phường 

Lào Cai, TP. Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai Cai

0921487072 277
Nước uống quả đào nhãn hiệu 

Khang Sư Phụ
04/VIỆT MỸ/2022 22/7/2022

278
Bánh quy soda hương vị cam nhãn 

hiệu HS
415/HaSon/2021

279
Bánh quy soda hương vị dâu tây 

nhãn hiệu HS
416/HaSon/2021

280
Bánh quy soda hương vị phô mai 

nhãn hiệu HS
417/HaSon/2021

281
Bánh quy soda hương vị việt quất 

nhãn hiệu HS
418/HaSon/2021

282

Bánh quy sô cô la hơph chất mèo 

thần tài Chiêu Tài Tiến nhãn hiệu 

TOP SAVOR

419/HaSon/2021

283
Bánh quy đen mini sanwich 

(hương vị Vani) nhãn hiệu HS
420/HaSon/2021

284
Bánh quy đen mini sanwich 

(hương vị dâu tây) nhãn hiệu HS
421/HaSon/2021

285
Bánh quy đen mini sanwich 

(hương vị sô cô la) nhãn hiệu HS
422/HaSon/2021

286
Bánh quy 9 loại rau củ nhãn hiệu 

Weisiel
423/HaSon/2021

Nông Thái Sơn

Công Ty TNHH 

Kinh Doanh Xuất 

Nhập Khẩu Minh 

Số nhà 133, đường 

Hoàng Diệu, Phường 

Lào Cai, Thành phố 

079602483238 22/7/2022

22/7/202241 Lê Thị Thu Hiền

Công ty TNHH 

MTV xuất nhập 

khẩu Hà Sơn 

Nhà bà Lê Thị Thu 

Hiền - đường Điện 

Biên - tổ 13, phường 

Cốc Lếu - TP. Lào 

Cai

0972787434



287
Bánh gạo kê hương vị Đài Loan 

nhãn hiệu Vetrue
424/HaSon/2021

288
Bánh gạo thơm hương vị Đài Loan 

nhãn hiệu Vetrue
425/HaSon/2021

289
Bánh gạo đen hương vị Đài Loan 

nhãn hiệu Vetrue
426/HaSon/2021

290
Thanh ngũ cốc vị sô cô la nhãn 

hiệu HS
427/HaSon/2021

291
Bánh Dorayaki kẹp vị đậu đỏ nhãn 

hiệu XIAOWANGZI
428/HaSon/2021

292
Bánh quy đen mini sandwich 

(hương vị chanh) nhãn hiệu HS
429/HaSon/2021

293
Kẹo sữa vị khoai môn nhãn 

hiệu Weisier
58/HÀ VY/2020

294
Kẹo cuốn thạch (jelly Roll 

Candy)
68/HÀ VY/2020

295
Bánh gạo nhân các loại hạt 

nhãn hiệu SUNRAIZ
219/HÀ VY/2022

296
Thạch trái cây hình trứng tráng 

mini nhãn hiệu HS
430/HaSon/2021

297
Bánh gạo đen hương vị Đài Loan 

nhãn hiệu Vetrue
431/HaSon/2022

298
Bánh gạo ngô hương vị Đài Loan 

nhãn hiệu Vetrue
432/HaSon/2022

299
Bánh gạo yến mạch hương vị Đài 

Loan nhãn hiệu Vetrue
433/HaSon/2022

300
Bánh gạo trứng giòn nhãn hiệu 

MILAOZONG
434/HaSon/2022

301
Bánh lúa mì vùng cao nhãn hiệu 

MILAOZONG (vị nguyên bản)
435/HaSon/2022

302
Bánh gạo lúa mạch nhãn hiệu 

MILAOZONG (vị nguyên bản)
436/HaSon/2022

303
Bánh quế vị nguyên gốc nhãn hiệu 

Fullwaffle
437/HaSon/2022

304
Bánh quế vị chà bông nhãn hiệu 

Fullwaffle
438/HaSon/2022

044,Đường Mạc Đĩnh 

Chi, P Lào Cai, TP 

Lào Cai , tỉnh Lào 

Cai

0979.442.390

Lê Thị Thu Hiền

Công ty TNHH 

MTV xuất nhập 

khẩu Hà Sơn 

Nhà bà Lê Thị Thu 

Hiền - đường Điện 

Biên - tổ 13, phường 

Cốc Lếu - TP. Lào 

Cai

097278743443 10/8/2022

22/7/202241 Lê Thị Thu Hiền

Công ty TNHH 

MTV xuất nhập 

khẩu Hà Sơn 

Nhà bà Lê Thị Thu 

Hiền - đường Điện 

Biên - tổ 13, phường 

Cốc Lếu - TP. Lào 

Cai

0972787434

42 Mai Thị Lượng
Công ty TNHH 

MTV XNK Hà Vy



305
Bánh mì hamburger sốt salad chà 

bông nhãn hiệu HAALVDÉ
439/HaSon/2022

306
Bánh mì sandwich hoa quả vị dứa 

nhãn hiệu HAALVDÉ
440/HaSon/2022

307
Bánh mì sandwich chà bông nhãn 

hiệu HAALVDÉ
441/HaSon/2022

308

Bánh mì sandwich lúa mạch đen 

chà bông không đường nhãn hiệu 

HAALVDÉ

442/HaSon/2022

309
Bánh quy sandwich vị sữa nhãn 

hiệu Weisiel
443/HaSon/2022

310
Bánh quy sandwich vị dâu tây 

nhãn hiệu Weisiel
444/HaSon/2022

44
Trịnh Quang 

Bình

Công ty TNHH 

kinh doanh xuất 

nhập khẩu Hải Bình

SN 084, đ Nguyễn 

An Ninh, phường 

Cốc Lếu, TP Lào Cai

0983280211 311
Bánh giòn hạt dẻ nhãn hiệu 

WANING GARDEN
01/HẢI BÌNH/2022 10/8/2022

312
Đông trùng hạ thảo ACTISO 

SAPA

08/TRAPHACOSAPA

/2022

313 Trà giảo cổ Lam SaPa
06/TRAPHACOSAPA

/2022

314 Trà dây leo SaPa
07/TRAPHACOSAPA

/2022

46 Nguyễn Thị Mỹ

Công ty TNHH  

KD  TM  XNK 

Thành Đô

Nhà  089, đường 

Hoàng Diệu, phường 

Lào Cai, tp Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai

0903751857 315
Bánh điểm tâm nhân phô mai chảy 

nhãn hiệu  LIU XIN SU
01/THÀNH ĐÔ/2022

47
HKD Lê Thị 

Hương

HKD Lê Thị 

Hương

SN 043, đường Điện 

Biên Phủ, thị xã Sa 

Pa, tỉnh Lào Cai

0976261483 316
Nước uống đóng bình Sa 

PaAQUA GREEN

03/LÊ THỊ 

HƯƠNG/2022

317
Bánh mì hương vị thịt nhãn hiệu 

GUORENYUAN
446/HaSon/2022

318
Bánh bông lan phủ dừa nhãn hiệu 

GUORENYUAN
447/HaSon/2022

Lê Thị Thu Hiền

Công ty TNHH 

MTV xuất nhập 

khẩu Hà Sơn 

Nhà bà Lê Thị Thu 

Hiền - đường Điện 

Biên - tổ 13, phường 

Cốc Lếu - TP. Lào 

Cai

097278743443 10/8/2022

Đỗ Tiến Sỹ

Công ty TNHH  

MTV 

TRAPHACOSAPA

Tổ 2, phường Phan Si 

Păng , thị xã Sa Pa, 

tỉnh Lào Cai

45

48 Lê Thị Thu Hiền

Công ty TNHH 

MTV xuất nhập 

khẩu Hà Sơn 

Nhà bà Lê Thị Thu 

Hiền - đường Điện 

Biên - tổ 13, phường 

Cốc Lếu - TP. Lào 

Cai

0972787434



319
Bánh gạo đen hương vị Đài Loan 

nhãn hiệu HS
448/HaSon/2022

320
Bánh gạo kê hương vị Đài Loan 

nhãn hiệu HS
449/HaSon/2022

321
Bánh bông lan truyền thống vị 

trứng nhãn hiệu BEDOXAN
453/HaSon/2022

322
Bánh bông lan khúc cây vị trứng 

nướng nhãn hiệu BEDOXAN
454/HaSon/2022

323

Bánh vòng tròn tình bạn (bánh 

bông lan nam việt quất) nhãn hiệu 

BEDOXAN

455/HaSon/2022

324
Bánh bông lan chà bông nhãn hiệu 

BEDOXAN
456/HaSon/2022

325
Bánh bông lan dạng vỏ cây nhãn 

hiệu BEDOXAN
457/HaSon/2022

326
Bánh bông lan pudding mặn nhãn 

hiệu BEDOXAN
458/HaSon/2022

327
Bánh bông lan vị trái cây nhãn 

hiệu BEDOXAN
459/HaSon/2022

328

Bánh bông lan ngọt nhiều lớp 

(không thêm đường mía) nhãn 

hiệu BEDOXA

460/HaSon/2022

329
Bánh quy ép (lương khô mini) vị 

việt quất nhãn hiệu LILA
461/HaSon/2022

330
Bánh quy ép (lương khô mini) vị 

thịt nhãn hiệu LILA
462/HaSon/2022

331
Bánh quy ép (lương khô mini) vị 

hạt điều nhãn hiệu LILA
463/HaSon/2022

332
Nhân kem ( vị Chanh muối) nhãn 

hiệu KAYOUDA
03/TRAM ANH/2022

333
Nhân kem( vị sữa chua) nhãn hiệu 

KAYOUDA
04/TRAM ANH/2022

334
Nhân kem( vị PHO MAI) nhãn 

hiệu KAYOUDA
05/TRAM ANH/2022

49
Nguyễn Thành 

Luân

Công ty TNHH 

MTV XNK Trâm 

Anh

Km 14, thôn Nậm 

Choỏng, xã Bản 

Cầm, huyện Bảo 

Thắng, tỉnh Lào Cai

0916561716

48 Lê Thị Thu Hiền

Công ty TNHH 

MTV xuất nhập 

khẩu Hà Sơn 

Nhà bà Lê Thị Thu 

Hiền - đường Điện 

Biên - tổ 13, phường 

Cốc Lếu - TP. Lào 

Cai

0972787434



335
Sốt làm nhân 35 vị khoai môn 

nhãn hiệu Nhất Bối
06/TRAM ANH/2022

336
Sốt làm nhân 35 vị Sầu Riêng 

nhãn hiệu Nhất Bối
07/TRAM ANH/2022

337
Sốt làm nhân 35 vị lòng đỏ chứng 

nhãn hiệu Nhất Bối
08/TRAM ANH/2022

338
Đậu đỏ hạt tẩm đường nhãn hiệu 

Cửa Hòa
09/TRAM ANH/2022

339
Bánh quy ép (lương khô mini) vị 

vừng nhãn hiệu LILA
464/HaSon/2022

340
Bánh quy ép (lương khô mini) vị 

bơ nhãn hiệu LILA
465/HaSon/2022

341
Bánh quy ép (lương khô mini) vị 

lạc nhãn hiệu LILA
466/HaSon/2022

342
Bánh mì kẹp vị xoài nhãn hiệu 

NABISSA
467/HaSon/2022

343
Bánh mì kẹp vị dâu tây nhãn hiệu 

NABISSA
468/HaSon/2022

344
Bánh mì kẹp vị xoài mini nhãn 

hiệu NABISSA
469/HaSon/2022

345
Bánh mì kẹp vị cam tươi nhãn 

hiệu NABISSA
470/HaSon/2022

346
Bánh mì kẹp nhân chảy vị kem 

nhãn hiệu NABISSA
471/HaSon/2022

347
Bánh mì kẹp vị việt quất nhãn 

hiệu NABISSA
472/HaSon/2022

348
Bánh mì kẹp vị dưa hấu nhãn hiệu 

NABISSA
473/HaSon/2022

349
Bánh mì kẹp vị dứa nhãn hiệu 

NABISSA
474/HaSon/2022

350
Bánh mì kẹp vị sữa chua mini 

nhãn hiệu NABISSA
475/HaSon/2022

351
Bánh mì kẹp vị đào vàng nhãn 

hiệu NABISSA
476/HaSon/2022

352
Bánh mì chà bông ít mặn nhãn 

hiệu AiDeBao
477/HaSon/2022

49
Nguyễn Thành 

Luân

Công ty TNHH 

MTV XNK Trâm 

Anh

Km 14, thôn Nậm 

Choỏng, xã Bản 

Cầm, huyện Bảo 

Thắng, tỉnh Lào Cai

0916561716

48 Lê Thị Thu Hiền

Công ty TNHH 

MTV xuất nhập 

khẩu Hà Sơn 

Nhà bà Lê Thị Thu 

Hiền - đường Điện 

Biên - tổ 13, phường 

Cốc Lếu - TP. Lào 

Cai

0972787434



353
Bánh mì vị rong biển chà bông 

nhãn hiệu AiDeBao
478/HaSon/2022

354

Bánh bông lan mini nhân mềm vị 

phô mai nhãn hiệu 

MINGZHENGHAO

479/HaSon/2022

49 Phạm Hải Yến
HKD Phạm Hải 

Yến

SN 015, đường 

KHánh Yên, tổ dân 

phố 13, thị trấn 

Khánh Yên, huyện 

Văn Bàn, tỉnh Lào 

Cai

0916116851 355 Bánh nướng yến trang 01/PHY/2022

356
Bánh gạo vị sữa nhãn hiệu 

KAWEN
220/HÀ VY/2022

357
Bánh gạo vị trứng nhãn hiệu 

KAWEN
221/HÀ VY/2022

358
Bánh mì lát nướng nhãn hiêu 

MIDUOQI
223/HÀ VY/2022

359
(vị sốt nướng, vị nguyên bản, vị 

thì là Ai Cập, vị sườn bò nướng)
224/HÀ VY/2022

360
Bánh mì lát nướng nhãn hiệu 

MIDUOQI
225/HÀ VY/2022

361
(vị cánh gà chiên, vị sườn bò 

nướng, vị cay tê, vị muối tiêu)
226/HÀ VY/2022

362
Kẹo mềm hình mắt nhãn hiệu 

DOTEN
227/HÀ VY/2022

363
Kẹo mềm hình người nhện nhãn 

hiệu DOTEN
228/HÀ VY/2022

51 Nguyễn Thị Mỹ

Công ty TNHH KD 

xuất nhập khẩu 

Việt Mỹ.

Nhà 133, đường 

Hoàng Diệu, phường 

Lào Cai, TP. Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai Cai

0921487072 364
Bánh quy mini vị vani - nhãn hiệu 

woody
04/VIỆT MỸ/2022 9 tháng 

365

Bánh bông lan mini nhân mềm vị 

rong biển chà bông nhãn hiệu 

MINGZHENHAO

480/HaSon/2022

08/9/202252 Lê Thị Thu Hiền

Công ty TNHH 

MTV xuất nhập 

khẩu Hà Sơn 

Nhà bà Lê Thị Thu 

Hiền - đường Điện 

Biên - tổ 13, phường 

Cốc Lếu - TP. Lào 

Cai

0972787434

50 Mai Thị Lượng
Công ty TNHH 

MTV XNK Hà Vy

044,Đường Mạc Đĩnh 

Chi, P Lào Cai, TP 

Lào Cai , tỉnh Lào 

Cai

0979.442.390

48 Lê Thị Thu Hiền

Công ty TNHH 

MTV xuất nhập 

khẩu Hà Sơn 

Nhà bà Lê Thị Thu 

Hiền - đường Điện 

Biên - tổ 13, phường 

Cốc Lếu - TP. Lào 

Cai

0972787434



366
Bánh bông lan thiên thần 2+1 

nhãn hiệu DUYU
481/HaSon/2022

367

Bánh bông lan chiffon Đường Bắc 

Biển (BEIHAIDAO) nhãn hiệu 

DUYU

482/HaSon/2022

368
Bánh bông lan Vân Chẩm (Yu 

Shen) nhãn hiệu DUYU
483/HaSon/2022

369
Bánh bông lan que phô mai 2 mặt 

(vị phô mai) nhãn hiệu DUYU
484/HaSon/2022

370

Bánh bông lan que chà bông hấp 

mặn nhãn hiệu DUYU (loại cắt 

dày)

485/HaSon/2022

371
Bánh bông lan phô mai hấp nhãn 

hiệu DUYU
486/HaSon/2022

372
Bánh bông lan tam giác da hổ 

nhãn hiệu DUYU
487/HaSon/2022

373
Bánh bông lan su kem nhãn hiệu 

DUYU
488/HaSon/2022

374
Bánh bông lan su kem vị trứng 

nhãn hiệu DUYU
489/HaSon/2022

375
Bánh phô mai mặn Thanh Hàm 

nhãn hiệu JINSHIDAI
490/HaSon/2022

376

Bánh bông lan trứng cuộn bữa 

sáng vị nguyên bản nhãn hiệu 

Chaner

491/HaSon/2022

377

Bánh bông lan cuộn lốc xoáy red 

velvet nhãn hiệu 

QIANZIMAIFANG

492/HaSon/2022

378

Bánh bông lan cuộn xoáy cầu 

vồng vị sô cô la nhãn hiệu 

CHANER

493/HaSon/2022

379
Bánh bông lan cuộn mini vị đậu 

đỏ nhãn hiệu MENGXIAOGUO
494/HaSon/2022

380
Bánh bông lan cuộn vàng nhãn 

hiệu MENGXIAOGUO
495/HaSon/2022

14/9/2022

08/9/202252 Lê Thị Thu Hiền

Công ty TNHH 

MTV xuất nhập 

khẩu Hà Sơn 

Nhà bà Lê Thị Thu 

Hiền - đường Điện 

Biên - tổ 13, phường 

Cốc Lếu - TP. Lào 

Cai

0972787434

53 Lê Thị Thu Hiền

Công ty TNHH 

MTV xuất nhập 

khẩu Hà Sơn 

Nhà bà Lê Thị Thu 

Hiền - đường Điện 

Biên - tổ 13, phường 

Cốc Lếu - TP. Lào 

Cai

0972787434



381
Bánh bông lan mềm vị nho khô 

nhãn hiệu MENGXIAOGUO
496/HaSon/2022

382
Bánh bông lan pudding vị trứng 

sữa nhãn hiệu Guorenyuan
497/HaSon/2022

383

Bánh bông lan cuộn Băng Ngọc 

(Bing Yu) vị dâu tây nhãn hiệu 

MANYUEFU

498/HaSon/2022

384

Bánh bông lan cuộn Băng Ngọc 

(Bing Yu) vị nguyên bản nhãn 

hiệu MANYUEFU

499/HaSon/2022

385
Bánh bông lan kem phô mai vị sữa 

chua nhãn hiệu MANYUEFU
500/HaSon/2022

386
Bánh yến mạch sô cô la ít béo 

nhãn hiệu YINGPAI
500.1/HaSon/2022

387
Kẹo dẻo trái cây hỗn hợp nhãn 

hiệu YINGPAI
500.2/HaSon/2022

388
Kẹo mềm trái cây hỗn hợp nhãn 

hiệu YINGPAI
500.3/HaSon/2022

389
Bánh bông lan pudding vị pudding 

nhãn hiệu MANYUEFU
501/HaSon/2022

390

Bánh bông lan Vân Đóa 

(YUNDUO) vị chuối nhãn hiệu 

MANYUEFU

502/HaSon/2022

391

Bánh bông lan Vân Đóa 

(YUNDUO) vị sữa đậu nành nhãn 

hiệu MANYUEFU

503/HaSon/2022

392
Bánh bông lan sữa chua lợi khuẩn 

nhãn hiệu MANYUEFU
504/HaSon/2022

393
Bánh bông lan vị phô mai muối 

biển nhãn hiệu MANYUEFU
505/HaSon/2022

394
Bánh bông lan mặn thủ công vị 

phô mai nhãn hiệu MANYUEFU
506/HaSon/2022

395

Bánh quy kem Mini Vani 

Sandwich Biscuits- Nhãn hiệu 

COODY

21/LONG HƯNG 

THÀNH/2022

54
Nguyễn Kim 

Tuấn

Công ty TNHH 

thương mại Long 

Thành Hưng

SN 055, đường 

Nguyễn Cao Luyện, 

phường Duyên Hải, 

thành phố Lào Cai, 

Lào Cai

0988904789 07/9/2022

14/9/202253 Lê Thị Thu Hiền

Công ty TNHH 

MTV xuất nhập 

khẩu Hà Sơn 

Nhà bà Lê Thị Thu 

Hiền - đường Điện 

Biên - tổ 13, phường 

Cốc Lếu - TP. Lào 

Cai

0972787434



396
Bánh quy kem Mini dâu Sandwich 

Biscuits - Nhãn hiệu COODY 

22/LONG HƯNG 

THÀNH/2022

397

Bánh quy kem Mini  Socola 

Sandwich Biscuits - Nhãn hiệu 

COODY

23/LONG HƯNG 

THÀNH/2022

398

Bánh quy kem Mini  Chanh 

Sandwich Biscuits - Nhãn hiệu 

COODY

24/LONG HƯNG 

THÀNH/2022

399 Bánh Crepe lòng đỏ trứng 01/BT/2022

400
Bánh quy hương chanh đầy màu 

sắc
02/BT/2022

401 Kẹo bông Marshmallow 04/BT/2022

402
Sô cô la cứng 

QICAIXIAOSHENG
05/BT/2022

56 Nguyễn Thị Mỹ

Công ty TNHH  

KD  TM  XNK 

Thành Đô

Nhà  089, đường 

Hoàng Diệu, phường 

Lào Cai, tp Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai

0903751857 403
Bánh điểm tâm nhân phô mai chảy 

nhãn hiệu  LIU XIN SU
01/THÀNH ĐÔ/2022

404
Bánh thập cẩm hỗn hợp vị chiêu 

tài tiến phúc nhãn hiệu YARUNA

25/LONG HƯNG 

THÀNH/2022

405
Bánh thập cẩm hỗn hợp vị Tiến 

Phúc nhãn hiệu YARUNA

26/LONG HƯNG 

THÀNH/2022

406 Bánh qui AGNES
27/LONG HƯNG 

THÀNH/2022

407
Bánh hạch quả tổng hợp nhãn hiệu 

YARUNA

28/LONG HƯNG 

THÀNH/2022

408
Bánh sandwich trứng cuộn ( 02 vị 

dứa và trứng)

29/LONG HƯNG 

THÀNH/2022

409
Bánh thập cẩm hỗn hợp vị thần tài 

nhãn hiệu YARUNA

30/LONG HƯNG 

THÀNH/2022

410
Bánh thập cẩm hỗn hợp vị mèo 

thần tài nhãn hiệu YARUNA

31/LONG HƯNG 

THÀNH/2022

57
Nguyễn Kim 

Tuấn

Công ty TNHH 

thương mại Long 

Thành Hưng

SN 055, đường 

Nguyễn Cao Luyện, 

phường Duyên Hải, 

thành phố Lào Cai, 

Lào Cai

0988904789 21/9/2022

54
Nguyễn Kim 

Tuấn

Công ty TNHH 

thương mại Long 

Thành Hưng

SN 055, đường 

Nguyễn Cao Luyện, 

phường Duyên Hải, 

thành phố Lào Cai, 

Lào Cai

0988904789 07/9/2022

Công ty TNHH TM 

dịch vụ XNK Bảo 

Tín

Tổ 30, P. Kim Tân, 

TP. Lào Cai, tỉnh Lào 

Cai

Trần Thị Hồng 

Lê
55 0961721712 08/9/2022



411 Rượu quýt Mường Khương 01/HTXCĐMK/2022

412 Rượu nậm Mường Khương 02/HTXCĐMK/2022

413 Rượu chuối Mường Khương 03/HTXCĐMK/2022

414
Rượu men lá séng cù Mường 

Khương
04/HTXCĐMK/2022

59 Nguyễn Thị Mỹ

Công ty TNHH KD 

xuất nhập khẩu 

Việt Mỹ.

Nhà 133, đường 

Hoàng Diệu, phường 

Lào Cai, TP. Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai Cai

0921487072 415
Kẹo mềm burger nhãn nhiệu 

Weisier
06/VIỆT MỸ/2022 26/9/2022

60 Nguyễn Thị Mỹ

Công ty TNHH  

KD  TM  XNK 

Thành Đô

Nhà  089, đường 

Hoàng Diệu, phường 

Lào Cai, tp Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai

0903751857 416
Hạt hướng dương vị caramon nhãn 

hiệu LAOJIEKOU
02/THÀNH ĐÔ/2022 26/9/2022

HTX cộng đồng 

Mường Khương

Tổ dân phố Mã 

tuyển, TT Mương 

Khương, huyện 

Mường Khương, tỉnh 

Lào Cai

0869367888
Nguyễn Thanh 

Phong
58 26/9/2022


